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I. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ (TUẦN TỪ 15/3 ĐÊN 21/3)
Tuần này chúng ta sẽ ôn tập nhắc lại phần điện từ học của chương trình học kì II, kết hợp với việc tự nghiên cứu phần quang học có hướng dẫn trong những bài giảng trực tuyến sắp tới.

1. Dòng điện cảm ứng

Câu 1: Nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín?

Câu 2: Nêu cách tạo ra dòng điện xoay chiều?

2. Máy phát điện xoay chiều
Câu 3: Nêu cấu tạo và nguyên lí hoạt động của máy phát điện xoay chiều?

3. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều

Câu 4: Hãy nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều và cho ví dụ minh họa?

Câu 5: Dùng ampe kế và vôn kế loại gì để đo giá trị cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều? Khi mắc có cần phân biệt các chốt của chúng hay không?

4. Máy biến thế

Câu 6:Nêu công thức, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế?

5. Truyền tải điện năng đi xa

Câu 7: Nêu lí do có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện?

Câu 8: Nêu công thức tính công suất hao phí khi truyền tải điện? Từ công thức đã nêu hay suy ra các cách giảm hao phí trên đường dây tải điện? Cách khắc phục nào thường được áp dụng trong thực tế?
II. BÀI TẬP:
Học sinh nghiên cứu làm đề tham khảo thi vào 10 lần thứ 5 đính kèm.

Yêu cầu HS làm chi tiết các câu hỏi lí thuyết vào vở bài tập, bài tập các tuần có kẹp file rõ ràng. (GV sẽ kiểm tra, đánh giá sau khi học sinh đi học trở lại)

Chúc các em làm bài tốt
ĐỀ THI THAM KHẢO VÀO LỚP 10 THPT SỐ 5
Câu 1:Một chiếc xe máy chở hai người chuyển động trên đường. Trong các câu mô tả sau câu nào đúng.

A. Hai người  chuyển động so với mặt đường.
B. Người ngồi sau chuyển động so với người cầm lái.

C. Người cầm lái chuyển động so với chiếc xe.

D. Hai người đứng yên so với bánh xe.

Câu 2:Dùng một mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể:

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.

B. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

C. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

D. làm giảm trọng lượng của vật.

Câu 3: Một người đi được quãng đường S1 hết thời gian t1 giây, đi quãng đường S2 hết thời gian t2 giây. Vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường S1 và S2 là:

A. 
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Câu 4: Một vật trung hòa về điện, sau khi cọ xát trở thành vật nhiễm điện dương vì:

D. Nhận thêm điện tích dương.


B. Nhận thêm electron.
C. Cho đi điện tích dương.



D. Nhường đi electron
Câu 5: Vận tốc truyền âm trong các môi trường giảm theo thứ tự: 

A. Rắn, lỏng, khí.  

B. Rắn, khí, lỏng.

C. Khí, rắn, lỏng.     
D. Khí, lỏng, rắn.         

Câu 6: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

A. Khối lượng của vật tăng.

B. Khối lượng riêng của vật giảm.


C. Khối lượng của vật giảm.

D. Khối lượng riêng của vật tăng.


Câu 7: Biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa  điện trở R là:


A. 
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B. I = U.R
C. 
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D. U = I.R


Câu 8: Trên một biến trở con chạy có ghi 100 Ω - 2A. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:


A. 200 V
B. 50 V
C. 98 V
D. Môt giá trị khác.


Câu 9: Trong đoạn mạch mắc nối tiép, công thức nào sau đây là sai?
A. U = U1 + U2 + .....+ Un


B. I = I1 = I2 = ........= In.

C. R = R1 + R2 + ........+ Rn


D. R = R1 = R​2 = ........= Rn

Câu 10: Cho hai điện trở R1 = 20Ω, R2 = 30 Ω được mắc song song với nhau. Điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch đó là:

A. 10 Ω   
B. 12 Ω   
C. 60 Ω   
D. 50 Ω  

Câu 11: Hai điện trở  R1 và R2 mắc song song. Hệ thức nào sau đây là không đúng?

A. U = U1 = U2 
        B. I = I1 + I2    

C.  
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Câu 12:Cho mạch điện gồm 2 điện trở R1=10Ω mắc nối tiếp R2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế 60V thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Tìm R2 là bao nhiêu?

A. 20 Ω

B. 40 Ω


C. 15 Ω

D. 7,5 Ω
Câu 13:  Tăng chiều dài dây dẫn lên n lần thì phải tăng hay giảm tiết diện đi bao nhiêu lần để điện trở giữ không đổi

A. Tăng n2 lần.
B. Tăng n lần.
C. Giảm 2n lần.
D. Giảm n2 lần.

Câu 14: Một biến trở con chạy dài 50m được làm bằng dây dẫn hợp kim nikêlin có điện trở suất 0,4.10-6 Ω.m, tiết diện đều là 0,5mm2 . Điện trở lớn nhất của biến trở này là:

A. 6,25 Ω  
B. 0,04 Ω 
C. 40 Ω 
D. Một giá trị khác.
Câu 15: Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của công?

A. Jun (J)

B. W.s


C. KW.h

D. V.A

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện năng?

A. Dòng điện có mang năng lượng, năng lượng đó gọi là điện năng.

B. Điện năng có thể chuyển hoá thành nhiệt năng.

C. Điện năng có thể chuyển hoá thành hoá năng và cơ năng.

D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 17: Tình huống nào sau đây không làm con người vẫn trong trạng thái an toàn khi tiếp xúc với các thiết bị điện?

A. Tiếp xúc với dây điện bị bong lớp cách điện.        B. Thay bóng đèn nhưng không ngắt cầu chì.

C. Làm thí nghiệm với nguồn điện 40V.                   D. Đi chân đất khi sửa chữa điện.

Câu 18: Một bóng đèn có ghi số 20V – 10W. Đặt vào bóng đèn một hiệu điện thế không đổi 10V. Cho rằng điện trở của bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ. Tính công suất tỏa nhiệt của bóng đèn khi đó?

A. 5 W           
 B. 2,5 W

C. 10W

D. 7,5W

Câu 19: Hệ thức của định luật Jun-Lenxơ trong đó nhiệt lượng Q đo bằng calo là:

A.  Q = 0,24 I²Rt  
B.  Q = 0,024I²Rt
C.  Q = 0,24IR²t
D.  Q = I²Rt

Câu 20: Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 1,5 lít nước từ nhiệt độ 30 °C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K , hiệu suất của bếp là 60%. Tìm thời gian đun nước?

A. 15 phút 21 giây         B. 12 phút 15 giây              C. 8 phút 21 giây           D. 8 phút 15 giây   

Câu 21: Hiệu suất sử dụng điện năng là 

A. tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và phần năng lượng hao phí do tỏa nhiệt.

B. tỉ số giữa phần năng lượng hao phí được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng sử dụng.

C. tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng sử dụng.

D. tỉ số giữa phần năng lượng hao phí được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ các dạng năng lượng khác.                  

Câu 22: Nhận định đúng về từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua là:

A. Đường sức từ trong lòng ống dây gần như song song với nhau.

B. Đường sức từ của ống dây là những đường cong không khép kín.

C. Đầu ống dây có các đường sức từ đi vào gọi là cực Bắc

D. Đầu ống dây có các đường sức từ đi ra gọi là cực Nam.

Câu 23: Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy làm hai nửa, thì:

A. Mỗi nửa tạo thành nam châm mới chỉ có một từ cực ở một đầu

B. Hai nửa đều mất hết từ tính.

C. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực cùng tên ở hai đầu.

D. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu.

Câu 24: Một nam châm điện gồm:

A.  Cuộn dây có lõi là một thanh thép.

B.  Cuộn dây có lõi là một thanh nam châm.

C.  Cuộn dây không có lõi.



D.  Cuộn dây có lõi là một thanh sắt non.

Câu 25: Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua sẽ không chịu tác dụng của lực từ nếu dây dẫn đó được đặt:

A. Hợp với các đường sức từ 1 góc 600               B. vuông góc với các đường sức từ

C. song song với các đường sức từ

D. Hợp với các đường sức từ 1 góc 300
Câu 26: Lõi của nam châm điện thường làm bằng vật liệu nào sau đây?

A. Đồng

B. Thép

C. Sắt non

D. Nhôm


Câu 27:  Theo quy tắc bàn tay trái ngón tay cái choãi ra chỉ

A.  Chiều đường sức từ
B.  Cực nam châm
C.  Chiều dòng điện

D.  Chiều lực điện từ

Câu 28: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

Câu 29: Muốn tăng lực từ của một nam châm điện tác dụng lên một vật bằng thép thì phải:

A. giảm số vòng dây của ống


B. tăng cường độ dòng điện

C. giảm cường độ dòng điện


B. đưa lõi sắt ra khỏi ống dây

Câu 30: Một máy biến thế có bộ phận chính là: 

A. Nam châm và hai cuộn dây


B. Lõi sắt và hai cuộn dây

C. Lõi sắt và nam châm



D. Cả ba phương án trên

Câu 31: Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?

A. Giảm điện trở của dây dẫn


B. Giảm công suất của nguồn điện

C. Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện
D. Giảm công suất truyền tải

Câu 32: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 6V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là:

A. 9V            B. 4,5V              C. 3V                 D. 1,5V

Câu 33: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường 

A. Bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

B. Bị hắt trở lại môi trường cũ.     

C. Tiếp tục đi song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.

D. Tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.

Câu 34: Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

A. góc tới bằng 0.  




B. góc tới bằng góc khúc xạ.                

C. góc tới lớn hơn góc khúc xạ.              

D. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Câu 35: Để sửa tật cận thị người ta dung kính nào sau đây:

A. Kính có hai mặt bên đều là những mặt phẳng.    C. Thấu kính phân kì.

B. Thấu kính hội tụ  




    D. Thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa

Câu 36 Tiêu cự của thấu kính là khoảng cách 

A. giữa hai tiêu điểm.


B. từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm.

C. giữa hai mép ngoài của thấu kính.
D. từ quang tâm đến mép ngoài của thấu kính.

Câu 37: Vật sáng AB đặt cách thấu kính phân kì một khoảng 20cm, cho ảnh A’B’=AB/4. Tính khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính?

A. 40cm

B. 10cm

C. 80cm

D. 5cm

Câu 38: Chỉ ra câu sai:

A. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc.

B. Ánh sáng trắng là ánh sáng không đơn sắc.

C. Ánh sáng đỏ có thể là ánh sáng đơn sắc.
D. Ánh sáng đỏ có thể là ánh sáng không đơn sắc.

Câu 39: Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam đến một bìa sách. Ta thấy bìa sách có màu đỏ vì:

A. Bìa sách hấp thụ ánh sáng màu đỏ và phản xạ các ánh sáng còn lại.

B. Bìa sách hấp thụ ánh sáng màu lục, lam và phản chiếu ánh sáng màu đỏ.

C. Bìa sách hấp thụ ánh sáng màu đỏ, lục và phản chiếu ánh sáng còn lại.

D. Bìa sách hấp thụ ánh sáng màu đỏ, lam và phản chiếu ánh sáng còn lại.

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng khi so sánh mắt và máy ảnh?

A. Thủy tinh thể đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh.

B. Phim đóng vai trò như màng lưới trong con ngươi.

C. Thiêu cự của thủy tinh thể  có thể thay đổi còn tiêu cự của vật kính không thay đổi.

D. Các phát biểu A, B, C đều đúng. 
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